
SỞ Y TẾ HÀ GIANG
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

Số:        /BV-HCQT
Về việc mời cung cấp giá dịch vụ 
hàng hóa: Kiểm tra, xác nhận hiện 
trạng Điều hòa tại BVĐK tỉnh Hà 

Giang.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Giang, ngày       tháng 7 năm 2025

Kính gửi: Các Công ty/ Cơ sở kinh doanh sửa chữa, Điều hòa, điện lạnh 
trên địa bàn toàn quốc

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 
khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu: Kiểm tra, xác 
nhận hiện trạng Điều hòa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang;

Nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin đơn vị yêu cầu báo giá:
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang; 
Địa chỉ: Số 11, đường Minh Khai, tổ 10, phường Minh Khai, Thành phố 

Hà Giang;
2. Thông tin người tiếp nhận báo giá:
- Họ tên: Nguyễn Văn Điện, Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Hà Giang;
- Điện thoại: 0912833528 
3. Cách thức tiếp nhận báo giá theo một trong các cách thức sau:
- Nhận trực tiếp tại phòng văn thư Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang; 

hoặc gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện đến địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa 
tỉnh Hà Giang; Số 11, đường Minh Khai, tổ 10, phường Minh Khai, Thành phố 
Hà Giang, tỉnh Hà Giang;

- Nhận qua Gmail. Nguyendienbvhg@gmail.com
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h.00 ngày 10 tháng 7 năm 2025 đến 

trước  16h.30 ngày 11 tháng 7 năm 2025.
Các báo giá được nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực báo giá: 90 ngày, kể từ ngày báo giá.
II. Nội dung báo giá: (Phụ lục đính kèm)
Rất mong nhận được sự quan tâm của quý vị./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đăng Iofice; Website;
- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Dũng



Phụ lục
(Kèm theo Công văn số:        /BV-HCQT ngày      tháng 7 năm 2025 của Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Hà Giang)

ST
T

Khoa/ Phòng Mô tả dịch vụ, hàng hóa

Số  
lượng

Đơn 
vị 

tính

Địa 
điểm 
thực 
hiện 
dịch 
vụ 

hàng 
hóa

Dự 
kiến 
ngày 
hòan 
thành 
dịch 
vụ, 

hàng 
hóa

1

Khoa Nhi
HC Phòng 422
 Buồng trực Nữ 
Phòng 412

- Điều hoà Panasonic 12.000btu
- Điều hoà Tosiba 12.000BTU 2

2
Khoa YHCT
Buồng Bác sỹ

Điều hoà Sharp 12.000 BTU
1

3
Khoa Da Liễu
Buồng bệnh số 1

Điều hoà Sumikura 12.000 BTU
1

4

Khoa PHCN
Buồng số 8
Buồng bệnh số 3
Buồng Đắp 
Paraffin

Điều hoà Daikin 18.000 BTU
Điều hoà Sumikura 12.000 BTU
Điều hoà Daikin 12.000 BTU 3

5
Khoa CĐHA
Buồng chụp 
máy XQ
Buồng chụp vú

Điều hoà Panasonic  12.000 BTU
Điều hoà Panasonic  12.000 BTU 2

6 Khoa Sinh Hóa
Phòng 410 
Phòng máy

Sumikura 12.000 BTU
1

7 Khoa Giải 
phẫu bệnh
Phòng 423 Thay 
bảo hộ

Điều hoà Panasonic 12.000 BTU 1

8 Khoa Cấp cứu
P. Hành chính

Điều hoà Daikin  12.000 BTU 1

9 K. Tim Mạch
Buồng bệnh số 2
Buồng bệnh số 4
Buồng bệnh số 6
Kho chuyênmôn
Can thiệp mạch
(2 Điều hòa)

Điều hoà Panasonic 12.000 BTU
Điều hoà Panasonic 12.000 BTU
Điều hoà Sumikura18.000 BTU
Điều hoà Panasonic 12.000 BTU
Điều hoà Daikin 18.000 BTU (2 
Điều hòa)

6

Máy

Bệnh 
viện 
Đa 
khoa 
tỉnh Hà 
Giang

Trong 
vòng 
15 
ngày 
sau khi 
có phê 
duyệt 
kết quả 
LCNT



10 Khoa HSTC
Phòng máy ( 2 
ĐH)
buồng bệnh số 1
buồng bệnh số 2
PhòngThận 
(2ĐH)
Trực Đ D nữ

Điều hoà Sumikura18.000 BTU
Điều hoà Sumikura 18.000 BTU
Điều hoà Sumikura18.000 BTU
Điều hoà Sumikura18.000 BTU
Điều hoà Funiki 12.000 BTU

7

11 Khoa Nội TH
buồng bệnh số 1 
(2 ĐH)
Buồng bệnh số 4
Buồng bệnh số 5
Buồng bệnh số 8
Buồng bệnh số 9 
(2 ĐH)
Buồng bệnh số 
10
Buồng Tiêm

Điều hoà Sam sung 12.000 BTU
Điều hoà Sam sung 12.000 BTU
Điều hoà Sam sung 12.000 BTU
Điều hoà Sam sung 12.000 BTU
Điều hoà Sam sung 12.000 BTU
Điều hoà Sam sung 12.000 BTU
Điều hoà Sam sung 12.000 BTU

9

12 Khoa Lão khoa
Thay đồ nhân 
viên
Buồng Cấp cứu
buồng bệnh số 4 
(2 ĐH)
buồng bệnh số 5

Điều hoà Funiki 12.000 BTU
Điều hoà Sam sung 12.000 BTU
Điều hoà Sam sung 12.000 BTU
Điều hoà Misukura 12.000 BTU
Điều hoà Misukura 12.000 BTU

5

13 Khoa Thận NT
Buồng lọc máu 
số 2
Buồng lọc máu 
số 3
buồng bệnh số 7
Kho Dịch
Phòng HC

Điều hoà Daikin 12.000 BTU
Điều hoà Daikin 12.000 BTU
Điều hoà Sam sung 12.000 BTU
Panasonic 12.000 BTU
Điều hoà Funiki 18.000 BTU

5

14 Khoa KSNK
Phòng HC
P. Rửa dụng cụ
Kho cấp phát  
dụng cụ
Kho đồ huỷ
Phòng gấp đồ 
vải
Kho cấp phát đồ 
vải

Điều hoà Funiki 18.000 BTU
Điều hoà Funiki 18.000 BTU
Điều hoà Funiki 12.000 BTU
Điều hoà Funiki 12.000 BTU
Điều hoà Daikin 18.000 BTU
Điều hoà Funiki 12.000 BTU
Điều hoà Panasonic 12.000 BTU
Điều hoà Daikin 12.000 BTU

8

15 Khoa Tâm thần
Buồng bệnh số 4
Buồng bệnh số 8

Điều hoà Panasonic 12.000 BTU
Điều hoà Daikin 12.000 BTU

2

Máy

Bệnh 
viện 
Đa 
khoa 
tỉnh Hà 
Giang

Trong 
vòng 
15 
ngày 
sau khi 
có phê 
duyệt 
kết quả 
LCNT

Tổng 54
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